	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số:  2531/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Sơn La, ngày 12  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chương trình mục tiêu quốc gia

 và đầu tư có mục tiêu của Chính phủ năm 2006 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;
Căn cứ Công văn số 670/TT-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư có mục tiêu của Chính phủ năm 2006;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 466/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn một số chương trình mục tiêu năm 2006, với tổng số tiền: 4.799.400.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế:                       120,4 triệu đồng
(Có biểu số 01 kèm theo)

2. Chương trình mục tiêu Giáo dục-Đào tạo:                 1.679 triệu đồng
(Có biểu số 02 kèm theo)
3. Chương trình đầu tư có mục tiêu của Chính phủ:      3.000 triệu đồng
(Có biểu số 03 kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý nguồn vốn đầu tư đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                           
- TT. Tỉnh uỷ;                  Để

- TT.HĐND tỉnh;         báo cáo

- TT.UBND tỉnh (3);                                                  

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, KTTH (02) Chiến (1) 30 bản
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


	BIỂU SỐ 01

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÒNG CHỐNG LAO

PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG NĂM 2006

	
	(Kèm theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính:  Triệu đồng

	

	STT


	 

Tên đơn vị

 

 
	Chương trình mục tiêu phòng chống lao năm 2006
	CT mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng năm 2006

	
	
	KH đã giao

tại QĐ số:

3999/QĐ-UBND
	KH điều chỉnh
	KH sau

điều chỉnh

 
	KH đã giao

tại QĐ số:

3999/QĐ-UBND
	KH điều chỉnh
	KH sau

	
	
	
	Điều chỉnh

tăng
	Điều chỉnh

giảm
	
	
	Điều chỉnh

tăng
	Điều chỉnh

giảm
	điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng số
	                 280.000 
	          75.400 
	           75.400 
	    280.000 
	          1,150.000 
	       45.000 
	       45.000 
	  1,150.000 

	1
	Bệnh viện lao và bệnh phổi
	                 265.000 
	 
	           75.400 
	    189.600 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm y tế dự phòng
	 
	          75.400 
	 
	      75.400 
	              110.000 
	 
	 
	     110.000 

	3
	Trung tâm TT-Giáo dục sức khoẻ
	                      5.000 
	 
	 
	        5.000 
	                15.000 
	 
	 
	       15.000 

	4
	Văn phòng sở Y Tế
	                    10.000 
	 
	 
	      10.000 
	                20.000 
	 
	 
	       20.000 

	5
	TTYT Dự phòng huyện Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	                50.370 
	 
	 
	       50.370 

	6
	TTYT Dự phòng huyện Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	                64.780 
	 
	 
	       64.780 

	7
	TTYT Dự phòng Thị Xã
	 
	 
	 
	 
	                44.450 
	 
	 
	       44.450 

	8
	TTYT Dự phòng huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	                86.180 
	 
	 
	       86.180 

	9
	TTYT Dự phòng huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	                48.900 
	 
	 
	       48.900 

	10
	TTYT Dự phòng huyện Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	                79.940 
	 
	 
	       79.940 

	11
	TTYT Dự phòng huyện Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	                51.210 
	 
	 
	       51.210 

	12
	TTYT Dự phòng huyện Mường La
	 
	 
	 
	 
	                56.120 
	 
	 
	       56.120 

	13
	TTYT Dự phòng huyện Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	                68.680 
	 
	 
	       68.680 

	14
	TTYT Dự phòng huyện Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	                80.660 
	 
	 
	       80.660 

	15
	TTYT Dự phòng huyện Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	                39.880 
	 
	 
	       39.880 

	16
	TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	 
	 
	 
	 
	              333.740 
	 
	       45.000 
	     288.740 

	17
	Trung tâm phòng chống sốt rét
	 
	 
	 
	 
	 
	       45.000 
	 
	       45.000 


	BIỂU SỐ 02

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

 

 

                                                                                                                                                                             Đơn vị tính:  Triệu đồng

	 

STT

 

 
	 

Tên dự án

 

 
	Chủ 

đầu tư

 

 
	Địa điểm

 

 
	Thời gian 

thực hiện

 

 
	Dự toán 

được

duyệt

 
	KLTH

đến

31/6/06

 
	Vốn đã

ĐT đến

31/12/05

 
	Kế hoạch năm 2006

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã giao tại

QĐ số 3999/

QĐ-UBND
	Điều chỉnh
	KH sau

điều

chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tăng

 
	Giảm

 
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            4,820 
	   1,679 
	1,679
	4,820

	I
	DA hỗ trợ Giáo dục miền núi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820
	820
	820
	820

	1
	Trả lại nguồn vốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn và thanh niên dân tộc thiểu số đã sử dụng năm 2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820
	 
	820
	 

	2
	Trường phổ thông DTNT huyện Sốp Cộp
	 UBND H.Sốp cộp 
	 TT.Sốp Cộp 
	2006-2007
	2614
	           100 
	 
	 
	      820 
	 
	820

	II
	DA đào tạo cán bộ tin học vào trường phổ thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	      500 
	500
	500

	1
	Trang bị máy vi tính cho trường phổ thông DTNT Mộc Châu, phổ thông DTNT Mai Sơn, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề tỉnh
	Sở GD-ĐT
	Toàn  tỉnh
	2006
	
	0 
	 
	 
	      500 
	 
	500

	2
	Đưa tin học vào các trường phổ thông ( Trang bị máy vi tính cho 10 trường PTTH)
	Sở GD-ĐT
	Các huyện
	2006
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	 

	III
	Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề Trường đào tạo nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,500
	      359 
	359
	3,500

	 
	Trường đào tạo nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,500
	  139 
	139
	2,500

	1
	Tăng cường thiết bị đào tạo nghề
	 
	 
	2006
	 
	 
	1000
	2,500
	 
	139
	2,361

	2
	Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
	 
	 
	2006
	 
	 
	100
	 
	        89 
	 
	89

	3
	Đổi mới giáo trình dạy học
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	        50 
	 
	50

	 
	Trung tâm GDLao động tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            1,000 
	      220 
	220
	1,000

	1
	Tăng cường thiết bị đào tạo nghề
	 
	 
	2006
	 
	 
	500
	            1,000 
	 
	220
	780

	2
	Hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho người lao động
	 
	 
	2006
	 
	 
	 
	 
	      220 
	 
	220


	BIỂU SỐ 03

	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

	HỖ TRỢ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NĂM 2006

	(Kèm theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

Đơn vị tính:  Triệu đồng
	

	 

STT

 

 
	 

Tên dự án

 

 
	Chủ 

đầu tư

 

 
	 

Địa điểm

 

 
	Năng

 lực 

TK

 
	Thời

gian

KC-HT

 
	Kế hoạch năm 2006

	
	
	
	
	
	
	Đã giao tại

QĐ số 3999/

QĐ-UBND
	Điều chỉnh
	KH sau

điều

chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	Tăng

 
	Giảm

 
	

	 
	Tổng số
	 
	
	
	
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	I
	Danh mục dự án đầu tư năm 2006 (Nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ có mục tiêu của Bộ Tài chính)
	 
	
	
	
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	1
	Máy phát hình trạm phát lại truyền hình xã Co Mạ
	 Đài PTTH tỉnh 
	TT xã Co Mạ
	500W
	2006
	1,000
	
	1,000
	

	2
	Máy phát hình trạm phát lại truyền hình xã Co Mạ
	 Đài PTTH tỉnh 
	TT xã Co Mạ
	1000W
	2006
	
	1,000
	
	1,000

	II
	Danh mục dự án đầu tư năm 2006 (Nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ)
	 
	
	
	
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	1


	Thiết bị trạm phát thanh xã Co Mạ - huyện Thuận Châu
	Đài PTTH tỉnh


	TT xã Co Mạ


	
	2006


	700


	
	700


	

	2
	Thiết bị trạm truyền thanh khu vực cụm xã Co Mạ - huyện Thuận Châu
	 Đài PTTH tỉnh 
	TT xã Co Mạ
	
	2006
	
	700
	
	700

	3
	Nâng cấp trạm truyền hình khu vực xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu
	 Đài PTTH tỉnh 
	Xã Phiêng Khoài
	
	2006
	400
	
	400
	

	4
	Nâng cấp trạm truyền hình khu vực xã Mường Cai - huyện Sông Mã
	 Đài PTTH tỉnh 
	X Mường Cai
	
	2006
	500
	
	500
	

	5
	Nâng cấp trạm truyền hình khu vực xã Mường Chùm huyện Mương La
	 Đài PTTH tỉnh 
	X Mường Chùm
	
	2006
	400
	
	400
	

	6
	Nâng cấp thiết bị truyên thanh, phat thanh FM huyện Sông Mã
	 Đài PTTH tỉnh 
	H.Sông Mã
	
	2006
	
	1,300
	
	1,300


